
STT Phòng List công tắc, ổ cắm Số lượng

Công tắc đơn 1 chiều 2

Công tắc đôi 1 chiều 2

Công tắc đơn đảo chiều 1

Ổ cắm đôi 3 chấu 4

Ổ cắm đôi 3 chấu + Nắp che 1

Ổ cắm TV 1

Ổ cắm Mạng 1

Công tắc đơn 1 chiều 1

Công tắc đơn đảo chiều 1

Ổ cắm đôi 3 chấu 2

Ổ cắm đôi 3 chấu + Nắp che 1

Ổ cắm TV 1

Ổ cắm Mạng 1

Công tắc đơn 1 chiều 1

Công tắc đơn đảo chiều 1

Ổ cắm đôi 3 chấu 2

Ổ cắm TV 1

Ổ cắm Mạng 1

Thống kê công tắc, ổ cắm cơ bản trong căn hộ 
(căn hộ chung cư mẫu 2 phòng ngủ)

1
Phòng khách + Phòng 

bếp + Toilet

2
Phòng ngủ Master + 

Toilet

3 Phòng ngủ 2



Ngày phát hành:    12/2019

STT NỘI DUNG ĐÁP ỨNG CỦA SIMON HÌNH ẢNH MÃ HÀNG ĐVT HÃNG SX SL ĐƠN GIÁ
THÀNH 

TIỀN

1 Ổ cắm đôi Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A 721287 Bộ SIMON 8 143,500      1,148,000       

2 Ổ cắm đôi chống nước
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A + 
Nắp che 

712287 + 
S255

Bộ SIMON 2 239,000      478,000          

3 Ổ cắm TV Bộ ổ cắm TV 725111 Bộ SIMON 3 110,000      330,000          

4 Ổ cắm mạng Bộ ổ cắm dữ liệu Cat5e 725218 Bộ SIMON 3 129,000      387,000          

5 Công tắc đảo chiều Bộ công tắc đơn, 2 chiều 721012 Bộ SIMON 3 66,300        198,900          

6 Công tắc đơn Bộ công tắc đơn, 1 chiều 721011 Bộ SIMON 4 56,000        224,000          

7 Công tắc đôi Bộ công tắc đôi, 1 chiều 721021 Bộ SIMON 2 81,000        162,000          

2,927,900
292,790

3,220,690
1. Giá trên đã bao gồm VAT + phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội (Có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày phát hành)
2. Công tắc ổ cắm bảo hành 30 tháng kể từ ngày bàn giao (theo chính sách bảo hành quy định của Simon Việt Nam)
Website 1: simonvietnam.vn
Website 2: congtac.vn
Website 3: ocam.vn
Website 4: congtac-ocam.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/thietbidiensimonthanhan/notifications/
Hotline: 0913357509

CỘNG TIỀN HÀNG
THUẾ VAT 10%

TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN




